MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 -2025
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Đọc

	a, Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói
	Số câu
	
	2
	
	
	
	1
	
	3

	
	
	Số điểm
	
	6.0
	
	
	
	1.0
	
	7.0

	
	b, Đọc hiểu
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	2
	1
	3

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	0.5
	
	2.0
	0.5
	2.5

	2.Viết
	a, Viết chính tả
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	7.0
	
	
	
	7.0

	
	b, Bài tập 
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3

	
	
	Số điểm
	
	1.5
	
	0.5
	
	1.0
	
	3.0

	Tổng
	Số câu
	1
	3
	0
	2
	0
	4
	1
	10

	
	Số điểm
	0.5
	7.5
	0.0
	8.0
	0.0
	4.0
	0.5
	19.5

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%











Số phách

	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG
Họ và tên: .................................................
Lớp:.......   SBD : ........ Phòng thi………...

	BÀI KIỂM TRA CUỐI  HK I
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
Năm học: 2024-2025
 (Thời gian: 60 phút)


I. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
I. Đọc trơn thành tiếng: (7 điểm)
1. Đọc vần, tiếng- từ
	an
	iêu
	at
	êu
	en
	uông
	anh
	inh
	ơt
	ung

	uyên
	em
	ôm
	ăc
	oan
	ươt
	ao
	om
	ay
	ich

	tranh
	tiếng
	váy
	lan
	bàn
	trong
	hợp
	máy
	muỗm
	chơi

	nhà tầng
	xinh đẹp
	quả mơ
	con ngựa
	máy bay
	vườn nhãn


2. Học sinh đọc câu. 
  -  Chim ri cần cù tìm cỏ khô về làm tổ. Đêm qua, nó bị ốm.
  -  Mùa xuân về, thời tiết bớt lạnh hơn. Bầu trời cũng trong và xanh hơn. 
    - Mẹ cho Hà đi công viên. Cô bé thích thú và háo hức. 
II. Đọc hiểu ( 3 điểm)	
      Tổ của chim sẻ ở trên giàn nho. Tổ của nó tròn vo vừa êm vừa ấm. Ba chú sẻ con nằm gọn giữa tổ. Nam sẽ che lá chắn gió cho tổ chim.
Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. ( 0.5 điểm –M1): Tổ của chim sẻ ở đâu?
	A.  trên giàn nho
	B.  trên giàn mướp
	C. trên cành cây
	D. trên cây cau


Câu 2. ( 0.5 điểm –M1): Ba chú sẻ con nằm ở đâu?
	A. trong tổ 
	B. giữa tổ
	C. trên tổ
	C. ngoài tổ


Câu 3. ( 1 điểm –M2)Tìm trong bài đọc tiếng có vần on.
…………………………………………………………………………………
Câu 4. ( 1 điểm –M3):  Dựa vào đoạn văn trên, viết tiếp vào câu sau đây: 
Tổ của chim sẻ ở trên ……………………………………
	










II. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
1.Viết chính tả (7 điểm ): Giáo viên viết lên bảng cho học sinh chép.( Yêu cầu học sinh viết chữ 1 li. Không yêu cầu viết chữ hoa)
Mùa xuân về, cây cối trong vườn thi nhau đâm chồi nảy lộc. Bầy chim lại ríu rít hót vang.
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.Bài tập (3 điểm):
 Câu 1( 1 điểm –M1): Điền ng hay ngh?
	bắp …….ô
	……………..ỉ  ngơi
	    lắng …….e


  Câu 2( 1 điểm –M2.)
       - Viết 2 tiếng có vần ong: …………………………………
       - Viết 2 tiếng có âm vần ang:…………………………………
Câu 3( 1 điểm –M3.): Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:
         Bé hà/ rất đẹp/ vẽ
…………………………………………………………………….....................................


BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT  CUỐI HỌC KÌ 1
Năm học 2023 - 2024
I. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
- Cách đánh giá các mức độ như sau:
+ Đọc vần: Đọc đúng  được 2 điểm, sai 1 vần trừ 0,2 điểm
+ Đọc tiếng: Đọc đúng  được 2 điểm, sai 1 từ  trừ 0,25 điểm
+ Đọc câu: Đọc đúng,lưu loát  được 3 điểm, sai mỗi chữ trừ 0,2 điểm 
2.  Đọc – hiểu.(3 điểm): 
Câu 1: ( 0,5 điểm –M1):  Đáp án A
Câu 2: ( 0,5 điểm –M1): Đáp án B
Câu 3: ( 1 điểm –M2): Ghi đủ 3 tiếng sau  được 1 điểm: tròn, con, gọn
Câu 4: ( 1 điểm –M3): Điền từ còn thiếu trong câu :
      Tổ của chim sẻ ở trên giàn nho 
B. PHẦN 2. VIẾT.(10 điểm)
 1. Tập chép. (7 điểm)
- Học sinh chép đúng, đủ số lượng chữ, chữ viết ngay ngắn: được 6 điểm.
- Trình bày sạch đẹp: 1 điểm
- Viết sai 1 lỗi trừ 0,2 đ
2. Làm bài tập. (3 điểm)
Câu 1( 1 điểm –M1): Điền ng hay ngh? 
	Bắp ngô
	nghỉ ngơi
	lắng nghe


Câu 2( 1 điểm –M2.) 
Viết 2 tiếng có vần ong: 0,5 điểm
Viết 2 tiếng có vần ang:0,5 điểm
	Câu 3( 1 điểm –M3.): Sắp xếp câu đúng. ( Không yêu cầu viết hoa)
     Bé Hà vẽ rất đẹp.

	

	
	




